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TAND HUYỆN ĐỊNH HÓA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH THÁI NGUYÊN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Bản án số: 49/2017/HSST 

 Ngày 19/12/2017  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Lê Quý My. 

 - Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Mai Thị Cẩm Hoa. 

                                                    2. Ông Ma Đình Nghị. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Sơn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

 - Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên tham 

gia phiên tòa: Ông Đinh Khánh Luyện - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19/12/2017. Tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

51/HSST ngày 20 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:  

Họ và tên : Hoàng Văn Ch. Tên gọi khác: Không. 

Sinh ngày 08/5/1985, tại huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

 Nơi ĐKNKTT: Xã TT, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

 Chỗ ở hiện nay: Xóm ĐM, xã TT, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: San chí; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 08/12. 

 Con ông: Lý Văn S. Không xác định được năm sinh; Con bà: Hoàng Thị B. 

Sinh năm 1964. Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

 Anh, chị, em ruột: Gia đình có hai anh em, bị cáo là con thứ hai. 

Họ và tên vợ: Dương Thị N. Sinh năm: 1986. Nghề nghiệp: làm ruộng; Con 

có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2014; Hiện cùng trú tại: Xóm ĐM, xã 

TT, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

 Tiền án: Không. 

Tiền sự: 01. Tại Quyết định xử phạt hành chính số: 01 ngày 03/4/2017 của 

Trưởng Công an xã TT, huyện Đ xử phạt Hoàng Văn Ch số tiền 1.000.000
đ
 về 

hành vi trộm cắp tài sản, Hoàng Văn Ch chưa chấp hành xong. 

 Bị cáo tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên toà. 

* Người bị hại:  

1. Anh Nông Văn Q – Sinh ngày 26/12/1984 ; Trú tại : Xóm TY, xã TT, 

huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên toà. 

2. Anh Lý Văn M – Sinh ngày 04/12/1977 ; Trú tại : Xóm TY, xã TT huyện 

Đ, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên toà. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : 

1. Chị Dương Thị N – Sinh năm 1986 ; Trú tại: Xóm ĐM, xã TT, huyện Đ, 

tỉnh Thái Nguyên. Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý do. 

2. Chị Dương Thị – Sinh năm 1985; Trú tại: LN, xã TĐ, huyện PB, tỉnh 

Thái Nguyên. Vắng mặt tại phiên tòa, không có lý do. 

* Người làm chứng : 

Anh Nông Văn Đ – Sinh ngày 15/05/1990; Trú tại : Xóm TY, xã TT, huyện 

Đ, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt tại phiên toà. 

NHẬN THẤY 
Bị cáo Hoàng Văn Ch bị VKSND huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên truy 

tố về hành phạm tội như sau: 

Hoàng Văn Ch (Sinh năm: 1985, trú tại: xóm ĐM, xã TT, huyện Đ, tỉnh 

Thái Nguyên), đã có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 12 giờ ngày 

08/6/2017, Ch điều khiển xe môtô biển kiểm soát 20M3- 3817 (Xe của chị Dương 

Thị T, sinh năm: 1985, trú tại: LN, xã TĐ, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên), đi từ nhà 

lên khu vực đồi cây thuộc xóm TY, xã TT, huyện Đ, mục đích để trộm cắp măng 

tre mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi đi, Ch mang theo 02 chiếc bao tải dứa 

màu trắng và 01 con dao, loại dao bài có cán bằng gỗ dài 38cm, bản rộng 06cm. 

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, Ch đi qua khu vực bụi tre của gia đình anh Nông 

Văn Q (Sinh năm: 1984, trú tại: xóm TY, xã TT, huyện Đ), thấy có măng tre nên 

Ch đã dừng xe lại, cầm theo 01 bao tải và con dao đi xuống bụi tre để lấy trộm 

măng, Ch chặt măng tre cho vào bao tải thì anh Q và anh Lý Văn M (Sinh năm: 

1977; ở cùng xóm với anh Q) đi đến, anh Q nói “sao mày lấy măng nhà tao” thì Ch 

nói “măng nhà mày à”. Thấy vậy, anh Q liền gọi điện thoại báo cho Công an xã 

TT, huyện Đ, Ch mang bao tải đựng măng tre vừa trộm cắp được của gia đình anh 

Q lên xe mô tô, nổ máy và đi tiếp vào bên trong đồi, đi được khoảng 150 mét đến 

bụi tre của gia đình anh Lý Văn M, Ch dừng xe lại cầm theo 01 bao tải và con dao 

rồi tiếp tục chặt măng tre cho vào bao tải. Sau khi trộm cắp được măng tre của gia 

đình anh Q và anh M, Ch chở 02 bao tải trên xe môtô để đi tiêu thụ thì bị Công an 

xã TT, huyện Đ kiểm tra, thu giữ và đưa về trụ sở Công an xã TT, huyện Đ để xử 

lý. 

Cùng ngày, Công an xã TT, huyện Đ tiến hành cân xác định trọng trọng 

lượng, xác định: 02 bao tải măng tre thu giữ của Ch có tổng trọng lượng 26kg, mỗi 

bao 13kg. Sau khi cân xác định trọng lượng, Công an xã TT đã trả lại số măng tre 

trên cho gia đình anh Q và anh M. (BL: 57- 59) 

Tại bản kết luận định giá số: 26 ngày 05/07/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản tố tụng hình sự huyện Định Hóa kết luận: 26kg măng tre chưa bóc vỏ có giá trị 

là 208.000
đ
 (Hai trăm linh tám ngàn đồng). (BL: 25- 27) 

 Vật chứng của vụ án gồm: 26 kg măng tre chưa bóc vỏ; 01 con dao loại dao 

bài dài 38cm, bản rộng 06cm có cán bằng gỗ; 01 chiếc xe môtô nhãn hiệu 

MIKYWAY biển kiểm soát 20M3- 3817 và 02 bao tải dứa màu trắng. Sau khi cân 

xác định trọng lượng, Công an xã TT đã trả lại số măng tre trên cho gia đình anh 

Nông Văn Q và Lý Văn M, trả lại cho Hoàng Văn Ch chiếc xe môtô, còn lại 01 
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con dao và 02 chiếc bao tải dứa màu trắng hiện đang được bảo quản tại kho vật 

chứng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa chờ xử lý.  

Sau khi nhận lại tài sản, những người bị hại là các anh Lý Văn M và Nông 

Văn Q, không yêu cầu Hoàng Văn Ch phải bồi thường gì thêm.  

Tại cáo trạng số 43 ngày 19/10/2017. Viện kiểm sát nhân dân huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo Hoàng Văn Ch ra trước Toà án nhân dân 

huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên để xét xử về tội: "Trộm cắp tài sản" theo 

khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên Tòa sơ thẩm ngày hôm nay, bị cáo Hoàng văn Ch đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã mô tả. Bị 

cáo xác định việc truy tố tại bản cáo trạng của VKS đối với bị cáo theo tội danh và 

điều luật viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 

oan, sai.  

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên 

Toà  phát biểu quan điểm luận tội. Sau khi phân tích, đánh giá chứng cứ,tính chất, 

hành vi, hậu quả mà bị cáo đã gây ra, kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố 

đối với bị cáo Hoàng Văn Ch về tội danh và điều luật áp dụng, đề nghị Hội đồng 

xét xử:  

- Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn Ch phạm tội: "Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Hoàng văn Ch từ 09 tháng đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án. 

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

 - Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra xem xét giải quyết do người bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu. 

- Về vật chứng của vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao loại dao bài dài 

38cm, bản rộng 06cm có cán bằng gỗ và 02 bao tải dứa màu trắng.  

 - Về án phí: Bị cáo Hoàng Văn Ch phải chịu án phí hình sự sơ thẩm sung 

Ngân sách Nhà nước. 

Phần tranh luận: Bị cáo Ch không tranh luận, bào chữa. 

Bị cáo nói lời sau cùng xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để sớm 

được trở về với gia đình và xã hội. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác,  

XÉT THẤY 
Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Văn Ch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, lời khai của bị cáo thống nhất, phù hợp với các lời khai cơ quan điều tra; 

Phù hợp với bản tường trình và lời khai của người bị hại, người là chứng; Phù hợp 

với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ 

đồ hiện trường, với kết luận định giá tài sản...và các tài liệu chứng cứ khác Cơ 

quan điều tra đã thu thập được khách quan có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ xác định: Trong khoảng thời 

gian từ 12 giờ 15 đến 12 giờ 30 phút ngày 08/6/2017, Hoàng Văn Ch đã có hành vi 
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trộm cắp tài sản là 13 kg (Mười ba kilogam) măng tre của gia đình anh Nông Văn 

Q, sinh năm 1984, ở xóm TY, xã TT, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên và 13 kg (Mười 

ba kilogam) măng tre của gia đình anh Lý Văn M, sinh năm 1977, ở xóm TY, xã 

TT, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.  

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 26 ngày 05/07/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản tố tụng hình sự huyện Định Hóa kết luận: 26kg măng tre chưa bóc vỏ có 

giá trị là 208.000
đ
 (Hai trăm linh tám ngàn đồng).  

Quá trình điều tra, xác định bị cáo Hoàng Văn Ch có một tiền sự, tại Quyết 

định xử phạt hành chính số 01 ngày 03/4/2017 của Trưởng Công an xã TT, huyện 

Đ, tỉnh Thái Nguyên xử phạt Hoàng Văn Ch số tiền 1.000.000
đ
 về hành vi trộm 

cắp tài sản, bị cáo chưa chấp hành xong. 

Do vậy, hành vi trộm cắp tài sản nêu trên của bị cáo Hoàng Văn Ch đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội danh và hình phạt được quy định tại  

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

 Điều 138 Bộ luật hình sự quy định:  

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị …  dưới hai triệu 

đồng…  hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt…tài sản, chưa được 

xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 

phạt tù từ sáu tháng đến ba năm....” 

 Do đó, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của công dân được pháp luật nhà nước ta bảo vệ, hành vi trộm cắp tài 

sản của bị cáo gây hoang mang, lo lắng cho người dân trong việc bảo vệ tài sản của 

mình và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản với lỗi cố ý trực tiếp. Do vậy cần phải lên một mức án nghiêm khắc đối với bị 

cáo mới thỏa đáng, đồng thời mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa 

chung trong xã hội 

Xét nhân thân của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo có nhân thân xấu, bản thân có 01 

tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.  

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng: Bị cáo 

Ch được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 BLHS 

là: Phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng; Người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo không 

phải chịu tình tiết tăng nặng nào quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Ch thuộc diện hộ nghèo theo quy định của 

chính phủ nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại trong vụ án là Anh Nông Văn Q và anh 

Lý Văn M đã nhận lại tài sản bị trộm cắp, tại phiên tòa ngày hôm nay, anh Q và 

anh M không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. 

Quá trình điều tra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là Chị 

Dương Thị N và chị Dương Thị T không yêu cầu bị cáo phải bồi thường đối với 
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chiếc xe mô tô 20M3-3817, Hội đồng xét xử không đặt ra vấn đề xem xét giải 

quyết tiếp. 

Về vật chứng của vụ án:  

Đối với 13 kg măng tre do bị cáo trộm cắp của gia đình anh Nông Văn Q đã 

trả lại cho gia đình anh Q nên không đặt ra giải quyết tiếp. 

Đối với 13 kg măng tre do bị cáo trộm cắp của gia đình anh Lý Văn M đã trả 

lại cho gia đình anh M nên không đặt ra giải quyết tiếp. 

Đối với 01 chiếc xe môtô nhãn hiệu MIKYWAY biển kiểm soát 20M3- 

3817 của chị Dương Thị T cho chị Dương Thị N mượn làm phương tiện đi lại, khi 

sử dụng chiếc xe làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Ch tự ý lấy 

xe đi, không nói cho chị Dương Thị N và chị Dương Thị T biết sử dụng chiếc xe 

để làm phương tiện đi trộm cắp tài sản, Công an xã TT đã hoàn trả lại cho bị cáo. 

Xét thấy việc trả lại chiếc xe cho bị cáo Ch của Công an xã TT, huyện Đ là không 

đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên qua xác minh lấy lời khai của chị T thấy 

rằng, chị T vẫn cho chị N mượn chiếc xe làm phương tiện đi lại nên không đặt ra 

vấn đề xử lý tiếp đối với chiếc xe. 

Đối với 01 con dao loại dao bài dài 38cm, bản rộng 06cm có cán bằng gỗ và 

02 bao tải dứa màu trắng bị cáo dùng làm công cụ phạm tội cần tịch thu tiêu hủy.  

Về án phí : Bị cáo Ch phải chịu án phí hình sự sơ thẩm sung Ngân sách Nhà 

nước theo quy định của pháp luật. 

Xét đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa về việc áp dụng các quy định của 

pháp luật để đề nghị HĐXX áp dụng về hình phạt chính, về xử lý vật chứng, trách 

nhiệm dân sự và án phí đối với bị cáo là có căn cứ. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 
1. Tuyên bố:  

          Bị cáo Hoàng Văn Ch phạm tội: "Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng: Khoản 1  Điều 138; điểm  g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình 

sự; Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Ch 07 (Bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày đi thi 

hành án. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 138 BLHS đối với bị 

cáo. 

2. Về dân sự: Không đặt ra vấn đề giải quyết tiếp do hai người bị hại, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 41 

Bộ luật hình sự, 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao loại dao bài dài 38cm, bản rộng 06cm có cán 

bằng gỗ và 02 bao tải dứa màu trắng.  

Tình trạng vật chứng như tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/10/2017 

giữa Công an huyện Định Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa. 

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 99, Điều 231, Điều 234 

Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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     Buộc bị cáo Hoàng Văn Ch phải chịu 200.000
đ
 (Hai trăm nghìn đồng) tiền 

án phí hình sự sơ thẩm sung Ngân sách Nhà nước. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người bị hại Nông Văn Q và Lý 

Văn M, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Dương Thị T và chị 

Dương Thị N, báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa       
- Toà án nhân dân tỉnhTN; 

- VKSND huyện Định Hoá; 
- Công an huyện Định Hóa 

- Chi cục THADS huyện Định Hóa; 

- Những người tham gia tố tụng;             

- lưu HS.                        

                       Lê Quý My 

 

 

 


